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 NIÊN KHÓA 2016-2020 

TT Mã SV Họ lót Tên Lớp  Khoa  

1 611829 BÙI HẢI  AN K61KHMTA Môi trường  

2 611830 BÙI ĐỨC  ANH K61KHMTA Môi trường  

3 611831 ĐỖ DUY  ANH K61KHMTA Môi trường  

4 611832 NGUYỄN NGỌC  ANH K61KHMTA Môi trường  

5 611833 NGUYỄN THỊ  ANH K61KHMTA Môi trường  

6 611834 NGUYỄN THỊ LAN  ANH K61KHMTA Môi trường  

7 611835 VŨ THỊ PHƯƠNG  ANH K61KHMTA Môi trường  

8 611836 TRẦN TẤT NGUYÊN  BÌNH K61KHMTA Môi trường  

9 611837 NGUYỄN THỊ KIM  CHI K61KHMTA Môi trường  

10 611838 ĐÀO THỊ  CÚC K61KHMTA Môi trường  

11 611839 ĐÀM THUẬN  CƯƠNG K61KHMTA Môi trường  

12 611840 PHẠM PHÚ  DIỄN K61KHMTA Môi trường  

13 611841 NGUYỄN THUỲ  DƯƠNG K61KHMTA Môi trường  

14 611842 VŨ HOÀNG  ĐẾ K61KHMTA Môi trường  

15 611843 ĐẶNG QÚI  ĐỨC K61KHMTA Môi trường  

16 611844 ĐINH THỊ THÚY  HÀ K61KHMTA Môi trường  

17 611845 HÀ THỊ  HÀ K61KHMTA Môi trường  

18 611846 HỒ THU  HÀ K61KHMTA Môi trường  

19 611847 TẠ THỊ  HÀ K61KHMTA Môi trường  

20 611848 TẠ THỊ  HẰNG K61KHMTA Môi trường  

21 611849 ĐỖ THỊ  HẠNH K61KHMTA Môi trường  

22 611850 PHÙNG THỊ THU  HẠNH K61KHMTA Môi trường  

23 611851 VŨ THỊ  HẠNH K61KHMTA Môi trường  

24 611852 HOÀNG THỊ  HIÊN K61KHMTA Môi trường  

25 611853 VŨ THANH  HIỀN K61KHMTA Môi trường  

26 611854 PHẠM TRỌNG  HIỆP K61KHMTA Môi trường  

27 611855 LÊ TRUNG  HIẾU K61KHMTA Môi trường  

28 611856 NGUYỄN HỮU  HIẾU K61KHMTA Môi trường  

29 611857 TRẦN THỊ THU  HOÀI K61KHMTA Môi trường  

30 611858 ĐỖ MINH  HOÀNG K61KHMTA Môi trường  

31 611859 BÙI XUÂN  HÙNG K61KHMTA Môi trường  



32 611860 PHAN THỊ THU  HƯƠNG K61KHMTA Môi trường  

33 611861 TRẦN THỊ  HƯƠNG K61KHMTA Môi trường  

34 611862 NGUYỄN HẠ  HUY K61KHMTA Môi trường  

35 611863 TRẦN QUỐC  HUY K61KHMTA Môi trường  

36 611864 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  HUYỀN K61KHMTA Môi trường  

37 611865 LÂM THÚY LINH  LINH K61KHMTA Môi trường  

38 611866 MAI THỊ  LINH K61KHMTA Môi trường  

39 611867 TRƯƠNG THỊ  LINH K61KHMTA Môi trường  

40 611868 CHU THỊ NGỌC  MAI K61KHMTA Môi trường  

41 611869 TRẦN THỊ  MAI K61KHMTA Môi trường  

42 611870 LÊ TRUNG  NAM K61KHMTA Môi trường  

43 611871 NGUYỄN XUÂN NHẬT  NAM K61KHMTA Môi trường  

44 611872 NGUYỄN THỊ  NGA K61KHMTA Môi trường  

45 611873 NGUYỄN PHƯƠNG  NGHI K61KHMTA Môi trường  

46 611874 DƯƠNG THỊ KIM  PHƯƠNG K61KHMTA Môi trường  

47 611875 NGUYỄN THỊ LAN  PHƯƠNG K61KHMTA Môi trường  

48 611876 TRƯƠNG THỊ  PHƯƠNG K61KHMTA Môi trường  

49 611877 VƯƠNG NHƯ  PHƯƠNG K61KHMTA Môi trường  

50 611878 DƯƠNG THỊ  QUỲNH K61KHMTA Môi trường  

51 611879 NGUYỄN MINH  TÂM K61KHMTA Môi trường  

52 611880 VŨ THỊ  TÂM K61KHMTA Môi trường  

53 611881 BÙI THỊ  THẮM K61KHMTA Môi trường  

54 611882 NGUYỄN PHÚC  THẮNG K61KHMTA Môi trường  

55 611883 PHẠM TIẾN  THÀNH K61KHMTA Môi trường  

56 611884 NGUYỄN ĐỖ THẠCH  THẢO K61KHMTA Môi trường  

57 611885 PHẠM THẠCH  THẢO K61KHMTA Môi trường  

58 611886 LÊ VĂN  THUẬN K61KHMTA Môi trường  

59 611887 HOÀNG THỊ HOÀI  THƯƠNG K61KHMTA Môi trường  

60 611888 PHẠM THỊ  THỦY K61KHMTA Môi trường  

61 611889 PHẠM THỊ  TÌNH K61KHMTA Môi trường  

62 611890 CAO THỊ QUỲNH  TRANG K61KHMTA Môi trường  

63 611891 NGUYỄN THU  TRANG K61KHMTA Môi trường  

64 611892 VÕ THỊ QUỲNH  TRANG K61KHMTA Môi trường  

65 611893 NGUYỄN HUY  TRUNG K61KHMTA Môi trường  

66 611894 NGUYỄN DANH  TUẤN K61KHMTA Môi trường  

67 611895 BÙI THỊ THANH  XUÂN K61KHMTA Môi trường  



68 611896 NGUYỄN THỊ  XUÂN K61KHMTA Môi trường  

69 611897 ĐINH THỊ HẢI  YẾN K61KHMTA Môi trường  

70 611898 NGUYỄN THỊ  YẾN K61KHMTA Môi trường  

71 614125 ĐƯỜNG LINH  CHI K61KHMTA Môi trường  

72 614126 DIỆP THỊ MỸ  HÀ K61KHMTA Môi trường  

73 614127 NGUYỄN TRUNG  THÀNH K61KHMTA Môi trường  

74 614128 NGUYỄN THỊ DIỆU  THÚY K61KHMTA Môi trường  

75 611899 HOÀNG HÀ VÂN  ANH K61KHMTB Môi trường  

76 611900 LƯƠNG THỊ VÂN  ANH K61KHMTB Môi trường  

77 611901 NGUYỄN THỊ VÂN  ANH K61KHMTB Môi trường  

78 611902 PHẠM THỊ NGỌC  ANH K61KHMTB Môi trường  

79 611903 TRẦN THỊ LAN  ANH K61KHMTB Môi trường  

80 611904 TRẦN TUẤN  ANH K61KHMTB Môi trường  

81 611905 HOÀNG THỊ NGỌC  ÁNH K61KHMTB Môi trường  

82 611906 NGUYỄN MẠNH  CƯỜNG K61KHMTB Môi trường  

83 611907 NGUYỄN TÍCH  CƯỜNG K61KHMTB Môi trường  

84 611908 TRẦN VIẾT  CƯỜNG K61KHMTB Môi trường  

85 611909 MAI THÙY  DUNG K61KHMTB Môi trường  

86 611910 NINH THỊ  DUNG K61KHMTB Môi trường  

87 611911 PHẠM MINH  DUY K61KHMTB Môi trường  

88 611912 ĐOÀN THỊ HÀ  GIANG K61KHMTB Môi trường  

89 611913 PHẠM QUANG  HẢI K61KHMTB Môi trường  

90 611914 KIỀU THỊ  HẰNG K61KHMTB Môi trường  

91 611915 VŨ THỊ HỒNG  HẠNH K61KHMTB Môi trường  

92 611916 TRẦN THỊ  HÒA K61KHMTB Môi trường  

93 611917 PHẠM MINH  HOÀNG K61KHMTB Môi trường  

94 611918 HOÀNG THỊ  HUÂN K61KHMTB Môi trường  

95 611919 NGUYỄN THỊ  HƯƠNG K61KHMTB Môi trường  

96 611920 NGUYỄN THU  HƯƠNG K61KHMTB Môi trường  

97 611921 NGUYỄN THỊ  HƯỜNG K61KHMTB Môi trường  

98 611922 DƯƠNG KHÁNH  HUYỀN K61KHMTB Môi trường  

99 611923 LÊ THỊ  HUYỀN K61KHMTB Môi trường  

100 611924 NGUYỄN THỊ  HUYỀN K61KHMTB Môi trường  

101 611925 NGUYỄN THỊ THANH  HUYỀN K61KHMTB Môi trường  

102 611926 PHẠM THỊ THANH  HUYỀN K61KHMTB Môi trường  

103 611927 PHAN THỊ THANH  HUYỀN K61KHMTB Môi trường  



104 611928 VÀNG VĂN  KHA K61KHMTB Môi trường  

105 611929 LƯƠNG THỊ  LAM K61KHMTB Môi trường  

106 611930 NGUYỄN HOÀNG  LAN K61KHMTB Môi trường  

107 611931 BÙI THỊ  LINH K61KHMTB Môi trường  

108 611932 ĐỖ THỊ DIỆU  LINH K61KHMTB Môi trường  

109 611933 HOÀNG THỊ  LINH K61KHMTB Môi trường  

110 611934 NGUYỄN NHẬT  MINH K61KHMTB Môi trường  

111 611935 NGÔ THỊ LƯU  MỸ K61KHMTB Môi trường  

112 611936 VÕ HOÀNG  MỸ K61KHMTB Môi trường  

113 611937 HOÀNG QUÝ  NAM K61KHMTB Môi trường  

114 611938 HOÀNG THỊ  NGÂN K61KHMTB Môi trường  

115 611939 NGÔ THỊ MINH  NGUYỆT K61KHMTB Môi trường  

116 611940 TRẦN THỊ  NHUNG K61KHMTB Môi trường  

117 611941 HỒ THỊ  PHƯƠNG K61KHMTB Môi trường  

118 611942 PHẠM THỊ NHƯ  PHƯƠNG K61KHMTB Môi trường  

119 611943 LÒ VĂN  SON K61KHMTB Môi trường  

120 611944 LÊ HỒNG  SƠN K61KHMTB Môi trường  

121 611945 LÊ HỒNG  SƠN K61KHMTB Môi trường  

122 611946 NGUYỄN NHƯ TRƯỜNG  SƠN K61KHMTB Môi trường  

123 611947 HÁN CHÍ  THÀNH K61KHMTB Môi trường  

124 611948 HOÀNG PHƯƠNG  THẢO K61KHMTB Môi trường  

125 611949 VŨ THỊ  THẢO K61KHMTB Môi trường  

126 611950 NGUYỄN DANH  THIỆU K61KHMTB Môi trường  

127 611951 NGUYỄN VĂN  THIỆU K61KHMTB Môi trường  

128 611952 ĐẶNG MINH  THÙY K61KHMTB Môi trường  

129 611953 DƯƠNG THỊ THU  TRANG K61KHMTB Môi trường  

130 611954 NGUYỄN ĐỨC  TRUNG K61KHMTB Môi trường  

131 611955 TRẦN ĐỨC  TRUNG K61KHMTB Môi trường  

132 611956 LÊ SƠN  TÙNG K61KHMTB Môi trường  

133 611957 CAO THỊ TỐ  UYÊN K61KHMTB Môi trường  

134 611958 ĐẶNG QUỐC  VĂN K61KHMTB Môi trường  

135 611959 NGUYỄN THỊ YẾN  VI K61KHMTB Môi trường  

136 611960 NGUYỄN HOÀNG  VIỆT K61KHMTB Môi trường  

137 611961 NGUYỄN THỊ  XUÂN K61KHMTB Môi trường  

138 611962 LÊ THỊ  YẾN K61KHMTB Môi trường  

139 614129 ĐẶNG THẾ  ANH K61KHMTB Môi trường  



140 614130 NGUYỄN VĂN  BÌNH K61KHMTB Môi trường  

141 614131 TRẦN THỊ MINH  CHÂU K61KHMTB Môi trường  

142 614132 ĐÀO VĂN  CƯỜNG K61KHMTB Môi trường  

143 614133 TRẦN THÙY  DUNG K61KHMTB Môi trường  

144 614134 VÕ VĂN  ĐỨC K61KHMTB Môi trường  

145 614135 NGUYỄN VIỆT  HƯNG K61KHMTB Môi trường  

146 614136 TRẦN HUYỀN  THƯƠNG K61KHMTB Môi trường  

147 614137 TRẦN VĂN  TUẤN K61KHMTB Môi trường  

 


